DANH SÁCH HỘI ĐỒNG MÔN LỚP 12C
Khóa học 1997 - 2000

	TT
	Họ Và Tên
	Ngày sinh
	SĐT chính
	Số ĐT 2
	Đ/C 

liên lạc Email

	1
	Phạm Viết
	Cường
	5/10/1982
	 
	 
	 

	2
	Lê Đức
	Chiến
	16/11/82
	 
	 
	

	3
	Phạm Thị
	Điệp
	2/7/1982
	 
	 
	

	4
	Phạm Thị
	Hà
	14/11/81
	 
	 
	

	5
	Nguyễn Thị
	Hải
	13/1/82
	 
	 
	

	6
	Bùi Thị Thu
	Huyền
	5/8/1980
	 
	 
	

	7
	Phan Thị
	Lệ
	28/7/82
	 
	 
	

	8
	Phạm Thị Phương
	Liên
	11/11/1982
	 
	 
	

	9
	Lê Thị
	Lý
	19/8/82
	 
	 
	

	10
	Ngô Văn
	Minh
	14/4/82
	 
	 
	

	11
	Nguyễn Thị
	Mừng
	10/9/1982
	 
	 
	

	12
	Lê Văn
	Ninh
	15/10/82
	 
	 
	

	13
	Hoàng Thị
	Nga
	16/6/82
	 
	 
	

	14
	Lê Thị
	Nha
	16/9/82
	 
	 
	

	15
	Vũ Anh
	Phước
	16/1/81
	 
	 
	

	16
	Nhữ Đình
	San
	27/9/81
	 
	 
	

	17
	Phạm Minh
	Tuân
	24/12/81
	 
	 
	

	18
	Lê Thị
	Thơm
	14/3/1982
	 
	 
	

	19
	Vũ Đức
	Thuần
	26/12/81
	 
	 
	

	20
	Nhữ Việt
	Vương
	22/8/82
	 
	 
	

	21
	Lê Thị
	Xoa
	20/8/82
	 
	 
	

	22
	Phạm Văn
	Phát
	21/11/82
	 
	 
	


Người Lập: Vũ Ngọc Linh
